
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số Nhà 42, Ngõ 508 Đường Láng, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

15/10/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP PHÚC NGUYÊN T&T

0109778260

STT Tên ngành Mã ngành

1. Thoát nước và xử lý nước thải 3700

2. Xây dựng nhà để ở 4101

3. Xây dựng nhà không để ở 4102

4. Xây dựng công trình đường sắt 4211

5. Xây dựng công trình đường bộ 4212

6. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

7. Phá dỡ 4311

8. Chuẩn bị mặt bằng 4312

9. Lắp đặt hệ thống điện
Chi tiết: - Dây dẫn và thiết bị điện - Đường dây thông tin liên 
lạc - Hệ thống phòng cháy - chữa cháy - Hệ thống báo động 
chống trộm - Hệ thống tự động hóa, hệ thống đo lường – điều 
khiển

4321

10. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

11. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: - Thang máy, cầu thang tự động - Các loại cửa tự 
động - Hệ thống đèn chiếu sáng - Thi công, lắp đặt hệ thống 
điên, nước

4329

12. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

13. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác
(trừ hoạt động đấu giá)

4530

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP 
PHÚC NGUYÊN T&T
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: PHUC NGUYEN T&T GENERAL 
TRADING COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: PHUC NGUYEN T&T.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0989.428.428
Email: phucnguyen.ttvn@gmail.com

Fax:
Website:
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14. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(trừ hàng cấm)

4620

15. Bán buôn thực phẩm 4632

16. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
(trừ bán buôn dược phẩm)

4649(Chính)

17. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

18. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

19. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

20. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
(trừ bán buôn trang thiết bị y tế)

4659

21. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661

22. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
(trừ kinh doanh vàng miếng)

4662

23. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

24. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

25. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

26. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

27. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

28. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

29. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

30. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ

4781

31. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(trừ hoạt động đấu giá)

4791

32. Xuất bản phần mềm 5820

33. Lập trình máy vi tính 6201

34. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

35. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan 7110

36. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học tự nhiên

7211

37. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học kỹ thuật và công nghệ

7212

38. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
 (loại trừ hoạt động thanh toán hối phiếu và thông tin tỷ lệ 
lượng, Tư vấn chứng khoán và hoạt động của các nhà báo độc 
lập)

7490

39. Cho thuê xe có động cơ 7710
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5.000.000.000 VNĐ

40. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh 

8299

41. Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi 9511

42. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch 
cao

2395

43. Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511

44. Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại 2512

45. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

46. Sản xuất linh kiện điện tử 2610

47. Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính 2620

48. Sản xuất thiết bị truyền thông 2630

49. Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng 2640

50. Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển 2651

51. Sản xuất thiết bị và dụng cụ quang học 2670

52. Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và 
điều khiển điện

2710

53. Sản xuất pin và ắc quy 2720

54. Sản xuất đồ điện dân dụng 2750

55. Sản xuất thiết bị sử dụng năng lượng chiết lưu 2812

56. Sản xuất máy bơm, máy nén, vòi và van khác 2813

57. Sản xuất bi, bánh răng, hộp số, các bộ phận điều khiển và 
truyền chuyển động

2814

58. Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng (trừ máy vi tính và 
thiết bị ngoại vi của máy vi tính)

2817

59. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

60. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313

61. Sửa chữa thiết bị điện 3314

62. Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe 
máy và xe có động cơ khác)

3315

63. Sửa chữa thiết bị khác 3319

64. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

65. Khai thác, xử lý và cung cấp nước 3600

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: 
Địa chỉ liên lạc: 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       036083000352
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số Nhà 42, Ngõ 508 Đường Láng, Phường Láng Hạ, Quận Đống 
Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số Nhà 42, Ngõ 508 Đường Láng, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN QUỐC TOÀN Nam

24/10/1983 Kinh Việt Nam

19/01/2015 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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